

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: 
- Tư vấn giám sát môi trường công trình “Quan trắc, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường khu vực xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa giáp ranh  xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và chất lượng môi trường khu vực các HTX, Công ty sản xuất giấy được hoạt động trở lại tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa”
2. Chủ đầu tư: UBND huyện Quan Hóa
3. Căn cứ thực hiện Dự án

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 16/8/2014;

- Căn cứ Luật bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Căn cứ số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
5. Mục tiêu của chương trình quan trắc và giám sát môi trường
5.1. Mục tiêu chung 
Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa giáp ranh xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và chất lượng môi trường khu vực các htx, Công ty sản xuất giấy được hoạt động trở lại tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa
Trên cơ sở theo dõi các tác động của dự án tới môi trường từ đó đề xuất thay đổi các giải pháp bảo vệ môi trường cho phù hợp. 

5.2. Mục tiêu cụ thể

- Giám sát chất lượng môi trường không khí; chất lượng nước; 
- Kịp thời phát hiện và cảnh báo các trường hợp ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án dọc sông Mã đoạn giáp ranh với tỉnh Hòa Bình và huyện Quan Hóa.

6. Nội dung của chương trình quan trắc và giám sát môi trường

6.1. Nội dung 1: Khảo sát vị trí lấy mẫu môi trường:

Căn cứ hồ sơ “Quan trắc, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường khu vực xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa giáp ranh  xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và chất lượng môi trường khu vực các HTX, Công ty sản xuất giấy được hoạt động trở lại tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa” đã được phê duyệt.
Chủ đầu tư xác định vị trí thu mẫu môi trường (chất lượng môi trường không khí, chất lượng môi trường nước mặt) tại 15 vị trí sông và 5 vị trí không khí. Công tác khảo sát thu thập mẫu nước khu vực dự án: 

- Chi phí nhân công điều tra khảo sát, lấy mẫu môi trường:  05 người/ xưởng x 1 công/người/đợt x 5 vị trí x 1 đợt = 25 công

6.2. Nội dung 2: Thực hiện giám sát các tuân thủ về môi trường

6.2.1. Nội dung thực hiện


Thực hiện giám công tác bảo vệ môi trường theo chương trình quản lý môi trường đã được UBND huyện có kế hoạch gồm:


- Giám sát tuân thủ đối với môi trường không khí: tưới nước, che chắn vật liệu, thiết bị hoạt động, bảo hộ chống ồn, thu gom rác thải, khí thải phát sinh.

- Giám sát tuân thủ đối với môi trường nước: nước chảy tràn, thu gom dầu mỡ cặn, nước thải sản xuất tái tuần hoàn, sạt lở đất do mưa lũ, sử dụng nước khoan…


- Giám sát sự tuân thủ môi trường xã hội: công tác đảm bảo an toàn trong thi công, công tác chấp hành an ninh trật tự, công tác y tế hiện trường…

6.2.2. Tần suất thực hiện:  


- Tần suất thực hiện 1 lần trong thời gian thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường.

6.3. Nội dung 3: Lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường.
6.3.1. Giám sát môi trường không khí

a) Vị trí giám sát 
- Lấy 5 mẫu không khí.
- Mẫu tại mỗi hồ như sau:
+ K1: Tại khu vực Xưởng sản xuất chế biến lâm sản HTX Hợp Phát
+ K2: Tại khu vực Xưởng sản xuất chế biến lâm sản Công ty Duyệt Cường
+ K3: Tại khu vực Xưởng sản xuất chế biến lâm sản HTX Chế biến lâm sản Quan Hóa
+ K4: Tại khu vực khu dân cư xã Phú Nghiêm
+ K5: Tại khu vực khu dân cư thị trấn Hồi Xuân

b) Thông số giám sát

- Vi khí hậu, Bụi, SO2, NO2, CO, Độ ồn...

c) Tiêu chuẩn so sánh

+ QCVN 05: 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

+ QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

+ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

6.3.2. Giám sát môi trường nước mặt

a. Vị trí giám sát: 
Lấy 15 mẫu dọc tuyến sông Mã và gần khu vực cơ sở sản xuất Giấy và bột giấy hoạt động cụ thể như sau:
+ 02 mẫu nước tại suối, mương nước chảy ra sông Mã đoạn xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa Hóa giáp ranh  xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
+ 02 Mẫu nước tại sông Mã đoạn qua xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa giáp ranh  xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
+ 02 Mẫu nước tại sông Mã đoạn xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa
+ 01 Mẫu nước tại sông Mã đoạn cầu Hồi Xuân, thị trấn Hồi Xuân.

+ 02 Mẫu nước tại sông Mã đoạn qua Xưởng sản xuất chế biến lâm sản HTX Hợp Phát
+ 02 Mẫu nước tại sông Mã đoạn qua Xưởng sản xuất chế biến lâm sản Công ty Duyệt Cường
+ 02 Mẫu nước tại sông Mã đoạn qua Xưởng sản xuất chế biến lâm sản HTX Chế biến lâm sản Quan Hóa
+ 02 Mẫu nước tại sông Mã đoạn qua xã Phú Nghiêm giáp ranh với xã Thiết Kế, huyện Bá Thước.


b) Thông số giám sát:

- pH, chất rắn lơ lửng (TSS), COD, BOD5, NH4 theo N, Asen (AS), Chì (Pb), Dầu mỡ, Coliform.
c) Số lượng mẫu giám sát:

- Tổng cộng: 15 mẫu

d) Tiêu chuẩn so sánh:

- QCVN 08-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 12-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy, cột B3, Kq=1. 

6.4. Nội dung 4. Lập báo cáo tổng hợp

- Phân tích, đánh giá số liệu quan trắc; phân tích đánh giá chất lượng môi trường để lập báo cáo nhanh, cảnh báo chất lượng môi trường phục vụ công tác hoạt động của các dự án.


- Lập báo cáo chuyên đề: kết quả giám sát và cảnh báo chất lượng môi trường (tiếng ồn, môi trường không khí; môi trường nước) đợt giám sát.

7. Phạm vi thực hiện
Phạm vi thực hiện chương trình quan trắc giám sát môi trường như sau Quan trắc, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường khu vực xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa giáp ranh  xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và chất lượng môi trường khu vực các HTX, Công ty sản xuất giấy được hoạt động trở lại tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa
8. Số đợt giám sát


- 1 lần đánh giá/năm
9. Sản phẩm của chương trình

- Các báo cáo chuyên đề: kết quả quan trắc, giám sát và cảnh báo chất lượng môi trường trong quá trình hoạt động của các cơ sở sản xuất giấy và bột giấy trên địa bàn huyện Quan Hóa.


- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường.


- Chi phí nhân công tổng hợp viết báo cáo tổng hợp cho mỗi đợt giám sát: 10 người x 1 công/người/đợt x 1 đợt = 10 công.

10. Hiệu quả của chương trình

10.1. Hiệu quả môi trường

Kết quả báo cáo về thông tin, số liệu quan trắc, điều tra phân tích và giám sát chất lượng môi trường trong quá trình hoạt động của các dự án rất cần thiết cho các cơ quan quản lý môi trường địa phương. Do vậy, các số liệu, thông tin từ hoạt động quan trắc, giám sát sẽ được cung cấp kịp thời cho các cơ quan quản lý môi trường địa phương như: UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường  huyện  để cảnh báo kịp thời các nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đồng thời, các kết quả quan trắc giám sát môi trường sẽ được cập nhật thường xuyên về hệ thống thông tin quản lý môi trường của ngành nông nghiệp. Đây là những điều kiện cơ bản để các ngành và các địa phương lập kế hoạch quản lý, giám sát môi trường đối với quá trình thực hiện dự án.
10.2. Hiệu quả xã hội


Thông qua kết quả quan trắc, giám sát môi trường bổ sung cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường trong thi công dự án. Đồng thời cung cấp thêm thông tin, số liệu cho các ngành quản lý và khai thác có hiệu quả các dự án thủy lợi. Những số liệu từ quan trắc môi trường ngoài ý nghĩa thiết thực phục vụ công tác quản lý, còn tham gia vào cơ sở dữ liệu môi trường Quốc gia, tham gia vào các đề án nghiên cứu phát triển nông nghiệp, đồng thời đóng vai trò tích cực trong các chương trình nghiên cứu bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thủy lợi và nông nghiệp.
Các cơ quan quản lý, cơ quan khoa học và cộng đồng dân cư sẽ có thêm các thông tin, số liệu về chất lượng môi trường và biến động các hệ sinh thái để quy hoạch, quản lý và phòng tránh những nguy cơ ô nhiễm môi trường, tác động đến môi trường do dự án gây ra.

10.3. Hiệu quả kinh tế

Các số liệu khoa học về diễn biến chất lượng môi trường được cập nhật sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý xây dựng và điều chỉnh các chính sách phù hợp với quá trình phát triển ... Đồng thời, hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường, ngoài chức năng cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan quản lý, còn góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức người dân, thu hút các thành phần xã hội tham gia bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế xã hội vùng dự án, chương trình quan trắc môi trường được tiến hành kịp thời, góp phần phát triển bền vững của tỉnh.

11. Tổ chức thực hiện

UBND huyện Quan Hóa đại diện Chủ đầu tư chủ trì tổ chức lựa chọn Nhà thầu, ký hợp đồng tư vấn thực hiện giám sát môi trường. Định kỳ đánh giá lập báo cáo quan trắc, nghiệm thu kết quả báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa.

12. Thời gian thực hiện 

Ngay sau khi ký hợp đồng với đơn vị tư vấn.
PHẦN II. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Các căn cứ lập dự toán


- Khối lượng công việc chương trình quan trắc theo đề cương lập;

- Các định mức hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các thông tư hướng dẫn Liên bộ có liên quan;

- Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;


- Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập;
- Thông tư số 02/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 2894/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa;


- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh  Thanh Hóa về Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Một số hạng mục không có trong đơn giá, thông tư, được áp dụng theo đơn giá thực tế hoặc áp dụng tương tự một số Dự án đã được phê duyệt.

2. Kinh phí thực hiện lập hồ sơ quan trắc, lấy mẫu là: 63.078.000 đồng. 
Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu không trăm bảy mươi tám nghìn đồng
 (Có dự toán chi tiết kèm theo).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

















ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN





GÓI THẦU: TƯ VẤN GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG


CÔNG TRÌNH: “QUAN TRẮC , LẤY MẪU PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU  MÔI TRƯỜNG KHU VỰC XÃ PHÚ THANH, HUYỆN QUAN HÓA GIÁP RANH  XÃ MAI HỊCH, HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH VÀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÁC HTX, CÔNG TY SẢN XUẤT GIẤY ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI TẠI XÃ PHÚ NGHIÊM, HUYỆN QUAN HÓA”


eo ý kiến cađ


ồng thẩm định họp ngày       /5/2018 tại Sở Tài nguyên và i
























































Thanh Hóa,  tháng 12 năm 2021
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